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Tổ khoa học xã hội 

 

KIỂM TRA GIỮA KÌ - HỌC KÌ I 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 9 

Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài: 60 phút 

                                                                     
I. Mục tiêu cần đạt. 
1. Năng lực: HS có khả năng  
- Tìm hiểu lịch sử: Trình bày được những sự kiện chính trên thế giới từ năm 1918 đến năm 1945 và lịch sử Việt 
Nam những năm 1918 đến năm 1939 
- Tìm hiểu địa lí: Thông qua bản đồ biết xác định thành phần dân tộc, phân bố dân cư, mật độ dân số ở Việt 
Nam. Hiểu được ý nghĩa của phát triển nông nghiệp xanh. 
- Nhận thức khoa học địa lí: Phân tích và giải thích được đặc điểm quy mô dân số tỉ lệ gia tăng tự nhiên và các 
điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển phân bố nông nghiệp nước ta.   
- Năng lực nhận thức lịch sử : Vai trò trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918 – 
1930; Trình bày được nguyên nhân và diễn biến chủ yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai; Nêu được ý nghĩa 
của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
- Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học về lược đồ trí nhớ để nhận định và mô tả kiểu quần cư mình đang sinh 
sống.  
- Vận dụng kiến thức để rút ra được bài học lịch sử về bảo vệ nền hòa bình thế giới hiện nay  
2. Phẩm chất: Rèn cho hs ý thức  
- Tự giác học bài ở nhà. 
- Nghiêm túc, trung thực trong giờ kiểm tra. 
II. Xác định hình thức kiểm tra: Hình thức tự luận, kết hợp với trắc nghiệm nhiều phương án và lựa chọn câu 
hỏi đúng sai theo tỉ lệ 30/70 
III. Xây dựng ma trận đề kiểm tra, bản đặc tả kiến thức trọng tâm  

Thành phần năng lực Cấp độ tư duy 
Phần I 

Trắc nghiệm nhiều 
phương án 

Phần II 
Trắc nghiệm câu đúng 

sai 

Phần III 
Tự luận 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Tìm hiểu Lịch sử và Địa lí    
35% 

6 4  2 2     

Nhận thức và tư duy khoa 
học    45% 

6 2  2    2 1 

Vận dụng kiến thức, kĩ 
năng đã học  20% 

 2   2    1 

Tổng 12  
=30% 

8  
= 20% 

 4 
=10% 

4 
=10% 

  2 
=10% 

2  
= 20% 

20 = 50% 8 = 20% 4 = 30% 
Lưu ý: phần tự luận Địa = Sử = 1 câu hiểu ( 0,5đ) + 1 câu VD (1đ) 
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Đề 001 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 9 

Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài. 60 phút 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20 . Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng 

Câu 1. Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 có đóng góp gì cho cách mạng Việt Nam? 
A. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). 
B. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam. 
C. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam. 
D. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam. 

Câu 2. Việc thành lập Quốc tế Cộng sản (1919) có ý nghĩa như thế nào đối với phong trào cách mạng trên thế 
giới? 

A. Thúc đẩy sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân ở các nước châu Âu. 
B. Tạo ra một liên kết quốc tế giữa chính phủ và nhân dân, thúc đẩy cách mạng xã hội trên toàn thế giới. 
C. Góp phần vào sự tăng cường của các chính phủ tư bản và làm gia tăng sự bất ổn toàn cầu. 
D. Thúc đẩy sự hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia, tạo ra điều kiện cho sự phát triển bền vững. 

Câu 3. Tổ chức cách mạng nào theo khuynh hướng vô sản đầu tiên ở Việt Nam? 
A. Tâm tâm xã. B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 
C. Tân Việt Cách mạng đảng. D. Việt Nam Quốc dân đảng. 

Câu 4. Vì sao nói cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8 - 1925) đã “đánh dấu một bước tiến mới của phong trào 
công nhân Việt Nam”? 

A. Vì đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
B. Là phong trào đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân do tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ 
chức, lãnh đạo. 
C. Là sự kiện thể hiện giai cấp công nhân Việt Nam đã hướng tới đấu tranh đòi quyền lợi chính trị cho giai cấp 
mình. 
D. Là cuộc đấu tranh có tổ chức, có quy mô và bước đầu giành được thắng lợi của công nhân Việt Nam. 

Câu 5. Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng? 
A. Phục hưng công nghiệp. B. Tổ chức lại sản xuất. 
C. Thực hiện Chính sách mới. D. Giải quyết nạn thất nghiệp. 

Câu 6. Trọng tâm phát triển kinh tế của Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945 là gì? 
A. Phát triển công nghiệp nhẹ. B. Phát triển dịch vụ, thương mại. 
C. Phát triển công nghiệp nặng. D. Phát triển du lịch. 

Câu 7. Điểm tương đồng về nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của hai cuộc chiến tranh thế giới là gì? 
A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa. 
B. Lực lượng phát xít thắng thế và lên cầm quyền ở một số nước Âu - Mĩ. 
C. Tư tưởng thù ghét chủ nghĩa cộng sản của các nước Mĩ, Anh, Pháp. 
D. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc, thực dân. 

Câu 8. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, khối phát xít bao gồm những quốc gia nào? 
A. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản B. Mỹ, Pháp, Anh. 
C. I-ta-li-a, Pháp, Mỹ. D. Anh, Đức, Nhật Bản. 

Câu 9. Năm 1940, Liên Xô có bao nhiêu nước cộng hòa? 
A. 10 nước. B. 15 nước. C. 12 nước. D. 4 nước. 

Câu 10. Thế kỉ XX phong trào độc lập ở Đông Nam Á phát triển theo xu hướng nào? 
A. Xu hướng vô sản. B. Xu hướng tư sản. 
C. Xu hướng thỏa hiệp. D. Phát triển song song tư sản và vô sản.  

Câu 11. Cơ cấu ngành nông nghiệp nước chuyển dịch theo hướng 
A. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, chăn nuôi và tăng tỉ trọng ngành dịch vụ nông nghiệp. 
B. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt, chăn nuôi và giảm tỉ trọng ngành dịch vụ nông nghiệp. 
C. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. 
D. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt, giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. 

Câu 12. Nguyên nhân chủ yếu thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta do 
A. tài nguyên nước hạn chế, không đủ cho sản xuất.  B. nguồn nước phân bố không đồng đều trong năm. 
C. nông nghiệp nước ta mang tính chất mùa vụ.  D. nông nghiệp nước ta chủ yếu là trồng lúa nước. 

Câu 13. Hai vùng sản xuất lúa lớn nhất cả nước là 
A. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. 
B. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 



C. Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ. 
D. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 14. Theo Tổng cục thống kê, năm 2023 vùng Đồng bằng Sông Hồng có diện tích khoảng 21,3 nghìn km2, dân 
số là 23,7 triệu người. Mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2023 là 

A. 1113 người/km2. B. 1123 người/km2. C. 1126 người/km2. D. 1116 người/km2. 
Câu 15. Điều kiện nào sau đây thuận lợi cho sản xuất lương thực, thực phẩm nước ta? 

A. Địa hình đồng bằng, đất phù sa. B. Cao nguyên rộng lớn, mưa nhiều. 
C. Thung lũng giữa núi, gió mùa. D. Địa hình đồi núi, đất fe-ra-lit. 

Câu 16. Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn là 
A. công nghiệp. B. du lịch. C. nông nghiệp. D. thương mại. 

Câu 17. Hiện nay, Nhà nước đang khuyến khích vấn đề nào sau đây để phát triển nông nghiệp? 
A. Tăng cường độc canh cây lúa nước để tăng sản lượng 
B. Khai hoang chuyển đất lâm nghiệp sang nông nghiệp 
C. Phát triển một nền nông nghiệp hướng ra xuất khẩu . 
D. Đưa dân vào làm ăn trong các hợp tác xã nông nghiệp. 

Câu 18. Phát biểu nào sau đây không đúng với hậu quả của đô thị hóa tự phát? 
A. Gia tăng tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị. B. Ách tắc giao thông ở các đô thị. 
C. Ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội. D. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Câu 19. Theo Tổng cục thống kê, năm 2023 vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long có diện tích là 40 576 km2, dân số là 
17,4 triệu người. Mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 là 

A. 428 người/km2.        B. 429 người/km2 C. 492 người/km2  D. 430 người/km2 
Câu 20. Nhân tố kinh tế - xã hội nào sau đây tạo điều kiện nâng cao năng suất và chất lượng nông sản? 

A. Thị trường tiêu thụ. B. Khoa học - công nghệ. 
C. Mạng lưới sông, hồ. D. Địa hình và khí hậu. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý  a) b) c) d)  ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai 

Câu 1. (1 điểm)  Đọc đoạn tư liệu sau đây 
“Sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính trị trọng đại, một bước ngoặt lịch sử 

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả 
của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam” 

(Theo Viện sử học, Lịch sử Việt Nam, Tập 8, NXB Khoa học xã hội, 2017, tr.571) 
a) Tư liệu trích trong Lịch sử Việt Nam, Tập 8 (Viện sử học), là nhận định về ý nghĩa thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam đối với lịch sử thế giới.  
b) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của 
cách mạng Việt Nam. 
c) Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới 
d) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước chuẩn bị tất yếu thứ hai cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của 
của cách mạng Việt Nam. 
Câu 2. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau:  
                        Quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta giai đoan 1989-2021 

Năm 1989 1999 2009 2019 2021 
Qui mô dân số ( tr người) 64,4 76,5 86,0 96,5 98,5 
Tỉ lệ gia tăng dân số(%) 2,1 1,51 1,06 1,15 0,94 

(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam năm 2010,2022) 
a) Năm 2021 số dân nước ta là 98,5 triệu người đứng thứ 13 trên thế giới 
b) Dân số tăng nhanh trung bình mỗi năm tăng gần một triệu người trong giai đoạn 1989-2021 
c) Tỷ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm chủ yếu do thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 
d) Để thể hiện quy mô dân số và tỷ lệ gia tăng dân số, biểu đồ cột là thích hợp nhất 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) 
a) (0,5 điểm) Vì sao phát xít Đức, I-ta-li-a và quân phiệt Nhật Bản bị tiêu diệt trong Chiến tranh thế giới thứ hai?  
b) (1điểm) Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại những bài học gì cho việc bảo vệ hoà bình thế giới hiện nay? 
Câu 2. (1,5 điểm)  
a) (1 điểm) Nêu ý nghĩa của phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta?  
b) (0,5 điểm) Mô tả đặc điểm kiểu quần cư em đang sinh sống?  
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 9 

Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài. 60 phút 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20 . Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng 

Câu 1. Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 có đóng góp gì cho cách mạng Việt Nam? 
A. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam. 
B. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam. 
C. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam. 
D. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). 

Câu 2. Thế kỉ XX phong trào độc lập ở Đông Nam Á phát triển theo xu hướng nào? 
A. Xu hướng thỏa hiệp. B. Phát triển song song tư sản và vô sản.  
C. Xu hướng tư sản. D. Xu hướng vô sản. 

Câu 3. Điểm tương đồng về nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của hai cuộc chiến tranh thế giới là gì? 
A. Tư tưởng thù ghét chủ nghĩa cộng sản của các nước Mĩ, Anh, Pháp. 
B. Lực lượng phát xít thắng thế và lên cầm quyền ở một số nước Âu - Mĩ. 
C. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc, thực dân. 
D. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa. 

Câu 4. Trọng tâm phát triển kinh tế của Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945 là gì? 
A. Phát triển du lịch. B. Phát triển công nghiệp nhẹ. 
C. Phát triển dịch vụ, thương mại. D. Phát triển công nghiệp nặng. 

Câu 5. Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng? 
A. Tổ chức lại sản xuất. B. Giải quyết nạn thất nghiệp. 
C. Thực hiện Chính sách mới. D. Phục hưng công nghiệp. 

Câu 6. Năm 1940, Liên Xô có bao nhiêu nước cộng hòa? 
A. 10 nước. B. 4 nước. C. 15 nước. D. 12 nước. 

Câu 7. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, khối phát xít bao gồm những quốc gia nào? 
A. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản B. I-ta-li-a, Pháp, Mỹ. 
C. Mỹ, Pháp, Anh. D. Anh, Đức, Nhật Bản. 

Câu 8. Tổ chức cách mạng nào theo khuynh hướng vô sản đầu tiên ở Việt Nam? 
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. B. Tân Việt Cách mạng đảng. 
C. Việt Nam Quốc dân đảng. D. Tâm tâm xã. 

Câu 9. Vì sao nói cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8 - 1925) đã “đánh dấu một bước tiến mới của phong trào 
công nhân Việt Nam”? 

A. Là phong trào đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân do tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ 
chức, lãnh đạo. 
B. Là cuộc đấu tranh có tổ chức, có quy mô và bước đầu giành được thắng lợi của công nhân Việt Nam. 
C. Là sự kiện thể hiện giai cấp công nhân Việt Nam đã hướng tới đấu tranh đòi quyền lợi chính trị cho giai cấp 
mình. 
D. Vì đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Câu 10. Việc thành lập Quốc tế Cộng sản (1919) có ý nghĩa như thế nào đối với phong trào cách mạng trên thế 
giới? 

A. Thúc đẩy sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân ở các nước châu Âu. 
B. Tạo ra một liên kết quốc tế giữa chính phủ và nhân dân, thúc đẩy cách mạng xã hội trên toàn thế giới. 
C. Thúc đẩy sự hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia, tạo ra điều kiện cho sự phát triển bền vững. 
D. Góp phần vào sự tăng cường của các chính phủ tư bản và làm gia tăng sự bất ổn toàn cầu. 

Câu 11. Theo Tổng cục thống kê, năm 2023 vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long có diện tích là 40 576 km2, dân số là 
17,4 triệu người. Mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 là 

A. 492 người/km2  B. 428 người/km2.        .     ..C. 429 người/km2  D. 430 người/km2 
Câu 12. Hiện nay, Nhà nước đang khuyến khích vấn đề nào sau đây để phát triển nông nghiệp? 

A. Khai hoang chuyển đất lâm nghiệp sang nông nghiệp 
B. Tăng cường độc canh cây lúa nước để tăng sản lượng 
C. Đưa dân vào làm ăn trong các hợp tác xã nông nghiệp. 
D. Phát triển một nền nông nghiệp hướng ra xuất khẩu . 

Câu 13. Hai vùng sản xuất lúa lớn nhất cả nước là 
A. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. 
B. Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ. 



C. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 
D. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 14. Theo Tổng cục thống kê, năm 2023 vùng Đồng bằng Sông Hồng có diện tích khoảng 21,3 nghìn km2, dân 
số là 23,7 triệu người. Mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2023 là 

A. 1126 người/km2. B. 1113 người/km2. C. 1116 người/km2. D. 1123 người/km2. 
Câu 15. Nhân tố kinh tế - xã hội nào sau đây tạo điều kiện nâng cao năng suất và chất lượng nông sản? 

A. Khoa học - công nghệ. B. Mạng lưới sông, hồ. 
C. Thị trường tiêu thụ. D. Địa hình và khí hậu. 

Câu 16. Cơ cấu ngành nông nghiệp nước chuyển dịch theo hướng 
A. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. 
B. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt, chăn nuôi và giảm tỉ trọng ngành dịch vụ nông nghiệp. 
C. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, chăn nuôi và tăng tỉ trọng ngành dịch vụ nông nghiệp. 
D. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt, giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. 

Câu 17. Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn là 
A. du lịch. B. thương mại. C. công nghiệp. D. nông nghiệp. 

Câu 18. Nguyên nhân chủ yếu thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta do 
A. nông nghiệp nước ta chủ yếu là trồng lúa nước. 
B. tài nguyên nước hạn chế, không đủ cho sản xuất. 
C. nguồn nước phân bố không đồng đều trong năm. 
D. nông nghiệp nước ta mang tính chất mùa vụ. 

Câu 19. Phát biểu nào sau đây không đúng với hậu quả của đô thị hóa tự phát? 
A. Ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội. B. Gia tăng tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị. 
C. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. D. Ách tắc giao thông ở các đô thị. 

Câu 20. Điều kiện nào sau đây thuận lợi cho sản xuất lương thực, thực phẩm nước ta? 
A. Cao nguyên rộng lớn, mưa nhiều. B. Địa hình đồng bằng, đất phù sa. 
C. Địa hình đồi núi, đất fe-ra-lit. D. Thung lũng giữa núi, gió mùa. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý  a) b) c) d)  ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai 

Câu 1. (1 điểm)  Đọc đoạn tư liệu sau đây 
“Sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính trị trọng đại, một bước ngoặt lịch sử 

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả 
của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam” 

(Theo Viện sử học, Lịch sử Việt Nam, Tập 8, NXB Khoa học xã hội, 2017, tr.571) 
a) Tư liệu trích trong Lịch sử Việt Nam, Tập 8 (Viện sử học), là nhận định về ý nghĩa thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam đối với lịch sử thế giới.  
b) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của 
cách mạng Việt Nam. 
c) Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới 
d) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước chuẩn bị tất yếu thứ hai cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của 
của cách mạng Việt Nam. 
Câu 2. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau:  
                        Quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta giai đoan 1989-2021 

Năm 1989 1999 2009 2019 2021 
Qui mô dân số ( tr người) 64,4 76,5 86,0 96,5 98,5 
Tỉ lệ gia tăng dân số(%) 2,1 1,51 1,06 1,15 0,94 

(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam năm 2010,2022) 
a) Năm 2021 số dân nước ta là 98,5 triệu người đứng thứ 13 trên thế giới 
b) Dân số tăng nhanh trung bình mỗi năm tăng gần một triệu người trong giai đoạn 1989-2021 
c) Tỷ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm chủ yếu do thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 
d) Để thể hiện quy mô dân số và tỷ lệ gia tăng dân số, biểu đồ cột là thích hợp nhất 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) 
a) (0,5 điểm) Vì sao phát xít Đức, I-ta-li-a và quân phiệt Nhật Bản bị tiêu diệt trong Chiến tranh thế giới thứ hai?  
b) (1điểm) Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại những bài học gì cho việc bảo vệ hoà bình thế giới hiện nay? 
Câu 2. (1,5 điểm)  
a) (1 điểm) Nêu ý nghĩa của phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta?  
b) (0,5 điểm) Mô tả đặc điểm kiểu quần cư em đang sinh sống?  
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng 

Câu 1. Tổ chức cách mạng nào theo khuynh hướng vô sản đầu tiên ở Việt Nam? 
A. Việt Nam Quốc dân đảng. B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 
C. Tân Việt Cách mạng đảng. D. Tâm tâm xã. 

Câu 2. Vì sao nói cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8 - 1925) đã “đánh dấu một bước tiến mới của phong trào 
công nhân Việt Nam”? 

A. Là cuộc đấu tranh có tổ chức, có quy mô và bước đầu giành được thắng lợi của công nhân Việt Nam. 
B. Là phong trào đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân do tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ 
chức, lãnh đạo. 
C. Là sự kiện thể hiện giai cấp công nhân Việt Nam đã hướng tới đấu tranh đòi quyền lợi chính trị cho giai cấp 
mình. 
D. Vì đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Câu 3. Năm 1940, Liên Xô có bao nhiêu nước cộng hòa? 
A. 10 nước. B. 15 nước. C. 4 nước. D. 12 nước. 

Câu 4. Điểm tương đồng về nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của hai cuộc chiến tranh thế giới là gì? 
A. Tư tưởng thù ghét chủ nghĩa cộng sản của các nước Mĩ, Anh, Pháp. 
B. Lực lượng phát xít thắng thế và lên cầm quyền ở một số nước Âu - Mĩ. 
C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa. 
D. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc, thực dân. 

Câu 5. Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng? 
A. Thực hiện Chính sách mới. B. Phục hưng công nghiệp. 
C. Giải quyết nạn thất nghiệp. D. Tổ chức lại sản xuất. 

Câu 6. Việc thành lập Quốc tế Cộng sản (1919) có ý nghĩa như thế nào đối với phong trào cách mạng trên thế 
giới? 

A. Góp phần vào sự tăng cường của các chính phủ tư bản và làm gia tăng sự bất ổn toàn cầu. 
B. Tạo ra một liên kết quốc tế giữa chính phủ và nhân dân, thúc đẩy cách mạng xã hội trên toàn thế giới. 
C. Thúc đẩy sự hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia, tạo ra điều kiện cho sự phát triển bền vững. 
D. Thúc đẩy sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân ở các nước châu Âu. 

Câu 7. Trọng tâm phát triển kinh tế của Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945 là gì? 
A. Phát triển du lịch. B. Phát triển dịch vụ, thương mại. 
C. Phát triển công nghiệp nhẹ. D. Phát triển công nghiệp nặng. 

Câu 8. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, khối phát xít bao gồm những quốc gia nào? 
A. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản B. I-ta-li-a, Pháp, Mỹ. 
C. Anh, Đức, Nhật Bản. D. Mỹ, Pháp, Anh. 

Câu 9. Thế kỉ XX phong trào độc lập ở Đông Nam Á phát triển theo xu hướng nào? 
A. Xu hướng vô sản. B. Xu hướng thỏa hiệp. 
C. Xu hướng tư sản. D. Phát triển song song tư sản và vô sản.  

Câu 10. Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 có đóng góp gì cho cách mạng Việt 
Nam? 

A. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam. 
B. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam. 
C. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). 
D. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam. 

Câu 11. Theo Tổng cục thống kê, năm 2023 vùng Đồng bằng Sông Hồng có diện tích khoảng 21,3 nghìn km2, dân 
số là 23,7 triệu người. Mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2023 là 

A. 1113 người/km2. B. 1123 người/km2. C. 1116 người/km2. D. 1126 người/km2. 
Câu 12. Phát biểu nào sau đây không đúng với hậu quả của đô thị hóa tự phát? 

A. Ách tắc giao thông ở các đô thị. B. Ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội. 
C. Gia tăng tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị. D. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Câu 13. Hai vùng sản xuất lúa lớn nhất cả nước là 
A. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 
B. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. 
C. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. 



D. Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ. 
Câu 14. Nhân tố kinh tế - xã hội nào sau đây tạo điều kiện nâng cao năng suất và chất lượng nông sản? 

A. Thị trường tiêu thụ. B. Khoa học - công nghệ. 
C. Địa hình và khí hậu. D. Mạng lưới sông, hồ. 

Câu 15. Hiện nay, Nhà nước đang khuyến khích vấn đề nào sau đây để phát triển nông nghiệp? 
A. Đưa dân vào làm ăn trong các hợp tác xã nông nghiệp. 
B. Tăng cường độc canh cây lúa nước để tăng sản lượng 
C. Phát triển một nền nông nghiệp hướng ra xuất khẩu . 
D. Khai hoang chuyển đất lâm nghiệp sang nông nghiệp 

Câu 16. Theo Tổng cục thống kê, năm 2023 vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long có diện tích là 40 576 km2, dân số là 
17,4 triệu người. Mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 là 

A. 429 người/km. B. 428 người/km2.        .     ..C. 430 người/km2  D. 492 người/km2 
Câu 17. Cơ cấu ngành nông nghiệp nước chuyển dịch theo hướng 

A. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, chăn nuôi và tăng tỉ trọng ngành dịch vụ nông nghiệp. 
B. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. 
C. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt, chăn nuôi và giảm tỉ trọng ngành dịch vụ nông nghiệp. 
D. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt, giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. 

Câu 18. Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn là 
A. du lịch. B. công nghiệp. C. nông nghiệp. D. thương mại. 

Câu 19. Nguyên nhân chủ yếu thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta do 
A. nguồn nước phân bố không đồng đều trong năm. 
B. tài nguyên nước hạn chế, không đủ cho sản xuất. 
C. nông nghiệp nước ta chủ yếu là trồng lúa nước. 
D. nông nghiệp nước ta mang tính chất mùa vụ. 

Câu 20. Điều kiện nào sau đây thuận lợi cho sản xuất lương thực, thực phẩm nước ta? 
A. Địa hình đồi núi, đất fe-ra-lit. B. Thung lũng giữa núi, gió mùa. 
C. Cao nguyên rộng lớn, mưa nhiều. D. Địa hình đồng bằng, đất phù sa. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý  a) b) c) d)  ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai 

Câu 1. (1 điểm)  Đọc đoạn tư liệu sau đây 
“Sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính trị trọng đại, một bước ngoặt lịch sử 

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả 
của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam” 

(Theo Viện sử học, Lịch sử Việt Nam, Tập 8, NXB Khoa học xã hội, 2017, tr.571) 
a) Tư liệu trích trong Lịch sử Việt Nam, Tập 8 (Viện sử học), là nhận định về ý nghĩa thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam đối với lịch sử thế giới.  
b) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của 
cách mạng Việt Nam. 
c) Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới 
d) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước chuẩn bị tất yếu thứ hai cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của 
của cách mạng Việt Nam. 
Câu 2. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau:  
                        Quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta giai đoan 1989-2021 

Năm 1989 1999 2009 2019 2021 
Qui mô dân số ( tr người) 64,4 76,5 86,0 96,5 98,5 
Tỉ lệ gia tăng dân số(%) 2,1 1,51 1,06 1,15 0,94 

(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam năm 2010,2022) 
a) Năm 2021 số dân nước ta là 98,5 triệu người đứng thứ 13 trên thế giới 
b) Dân số tăng nhanh trung bình mỗi năm tăng gần một triệu người trong giai đoạn 1989-2021 
c) Tỷ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm chủ yếu do thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 
d) Để thể hiện quy mô dân số và tỷ lệ gia tăng dân số, biểu đồ cột là thích hợp nhất 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) 
a) (0,5 điểm) Vì sao phát xít Đức, I-ta-li-a và quân phiệt Nhật Bản bị tiêu diệt trong Chiến tranh thế giới thứ hai?  
b) (1 điểm) Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại những bài học gì cho việc bảo vệ hoà bình thế giới hiện nay? 
Câu 2. (1,5 điểm)  
a) (1 điểm) Nêu ý nghĩa của phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta?  
b) (0,5 điểm) Mô tả đặc điểm kiểu quần cư em đang sinh sống?  



TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
Đề 004 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 9 

Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài. 60 phút 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20 . Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng 

Câu 1. Điểm tương đồng về nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của hai cuộc chiến tranh thế giới là gì? 
A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa. 
B. Tư tưởng thù ghét chủ nghĩa cộng sản của các nước Mĩ, Anh, Pháp. 
C. Lực lượng phát xít thắng thế và lên cầm quyền ở một số nước Âu - Mĩ. 
D. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc, thực dân. 

Câu 2. Vì sao nói cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8 - 1925) đã “đánh dấu một bước tiến mới của phong trào 
công nhân Việt Nam”? 

A. Là cuộc đấu tranh có tổ chức, có quy mô và bước đầu giành được thắng lợi của công nhân Việt Nam. 
B. Là sự kiện thể hiện giai cấp công nhân Việt Nam đã hướng tới đấu tranh đòi quyền lợi chính trị cho giai cấp 
mình. 
C. Vì đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
D. Là phong trào đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân do tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ 
chức, lãnh đạo. 

Câu 3. Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 có đóng góp gì cho cách mạng Việt Nam? 
A. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam. 
B. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam. 
C. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). 
D. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam. 

Câu 4. Tổ chức cách mạng nào theo khuynh hướng vô sản đầu tiên ở Việt Nam? 
A. Tâm tâm xã. B. Việt Nam Quốc dân đảng. 
C. Tân Việt Cách mạng đảng. D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

Câu 5. Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng? 
A. Phục hưng công nghiệp. B. Tổ chức lại sản xuất. 
C. Thực hiện Chính sách mới. D. Giải quyết nạn thất nghiệp. 

Câu 6. Việc thành lập Quốc tế Cộng sản (1919) có ý nghĩa như thế nào đối với phong trào cách mạng trên thế 
giới? 

A. Tạo ra một liên kết quốc tế giữa chính phủ và nhân dân, thúc đẩy cách mạng xã hội trên toàn thế giới. 
B. Góp phần vào sự tăng cường của các chính phủ tư bản và làm gia tăng sự bất ổn toàn cầu. 
C. Thúc đẩy sự hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia, tạo ra điều kiện cho sự phát triển bền vững. 
D. Thúc đẩy sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân ở các nước châu Âu. 

Câu 7. Năm 1940, Liên Xô có bao nhiêu nước cộng hòa? 
A. 15 nước. B. 12 nước. C. 4 nước. D. 10 nước. 

Câu 8. Thế kỉ XX phong trào độc lập ở Đông Nam Á phát triển theo xu hướng nào? 
A. Xu hướng vô sản. B. Phát triển song song tư sản và vô sản.  
C. Xu hướng thỏa hiệp. D. Xu hướng tư sản. 

Câu 9. Trọng tâm phát triển kinh tế của Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945 là gì? 
A. Phát triển dịch vụ, thương mại. B. Phát triển công nghiệp nặng. 
C. Phát triển du lịch. D. Phát triển công nghiệp nhẹ. 

Câu 10. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, khối phát xít bao gồm những quốc gia nào? 
A. Anh, Đức, Nhật Bản. B. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản 
C. Mỹ, Pháp, Anh. D. I-ta-li-a, Pháp, Mỹ. 

Câu 11. Theo Tổng cục thống kê, năm 2023 vùng Đồng bằng Sông Hồng có diện tích khoảng 21,3 nghìn km2, dân 
số là 23,7 triệu người. Mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2023 là 

A. 1113 người/km2. B. 1123 người/km2. C. 1116 người/km2. D. 1126 người/km2. 
Câu 12. Hai vùng sản xuất lúa lớn nhất cả nước là 

A. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. 
B. Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ. 
C. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. 
D. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 13. Theo Tổng cục thống kê, năm 2023 vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long có diện tích là 40 576 km2, dân số là 
17,4 triệu người. Mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 là 

A. 429 người/km2  B. 492 người/km2 C. 430 người/km2 D. 428 người/km2.        .     .. 



Câu 14. Hiện nay, Nhà nước đang khuyến khích vấn đề nào sau đây để phát triển nông nghiệp? 
A. Đưa dân vào làm ăn trong các hợp tác xã nông nghiệp. 
B. Phát triển một nền nông nghiệp hướng ra xuất khẩu . 
C. Khai hoang chuyển đất lâm nghiệp sang nông nghiệp 
D. Tăng cường độc canh cây lúa nước để tăng sản lượng 

Câu 15. Cơ cấu ngành nông nghiệp nước chuyển dịch theo hướng 
A. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt, chăn nuôi và giảm tỉ trọng ngành dịch vụ nông nghiệp. 
B. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt, giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. 
C. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, chăn nuôi và tăng tỉ trọng ngành dịch vụ nông nghiệp. 
D. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. 

Câu 16. Điều kiện nào sau đây thuận lợi cho sản xuất lương thực, thực phẩm nước ta? 
A. Địa hình đồng bằng, đất phù sa. B. Địa hình đồi núi, đất fe-ra-lit. 
C. Cao nguyên rộng lớn, mưa nhiều. D. Thung lũng giữa núi, gió mùa. 

Câu 17. Nguyên nhân chủ yếu thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta do 
A. nông nghiệp nước ta chủ yếu là trồng lúa nước. 
B. nguồn nước phân bố không đồng đều trong năm. 
C. nông nghiệp nước ta mang tính chất mùa vụ. 
D. tài nguyên nước hạn chế, không đủ cho sản xuất. 

Câu 18. Phát biểu nào sau đây không đúng với hậu quả của đô thị hóa tự phát? 
A. Ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội. B. Gia tăng tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị. 
C. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. D. Ách tắc giao thông ở các đô thị. 

Câu 19. Nhân tố kinh tế - xã hội nào sau đây tạo điều kiện nâng cao năng suất và chất lượng nông sản? 
A. Địa hình và khí hậu. B. Mạng lưới sông, hồ. 
C. Thị trường tiêu thụ. D. Khoa học - công nghệ. 

Câu 20. Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn là 
A. công nghiệp. B. thương mại. C. du lịch. D. nông nghiệp. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý  a) b) c) d)  ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai 

Câu 1. (1 điểm)  Đọc đoạn tư liệu sau đây 
“Sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính trị trọng đại, một bước ngoặt lịch sử 

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả 
của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam” 

(Theo Viện sử học, Lịch sử Việt Nam, Tập 8, NXB Khoa học xã hội, 2017, tr.571) 
a) Tư liệu trích trong Lịch sử Việt Nam, Tập 8 (Viện sử học), là nhận định về ý nghĩa thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam đối với lịch sử thế giới.  
b) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của 
cách mạng Việt Nam. 
c) Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới 
d) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước chuẩn bị tất yếu thứ hai cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của 
của cách mạng Việt Nam. 
Câu 2. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau:  
                        Quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta giai đoan 1989-2021 

Năm 1989 1999 2009 2019 2021 
Qui mô dân số ( tr người) 64,4 76,5 86,0 96,5 98,5 
Tỉ lệ gia tăng dân số(%) 2,1 1,51 1,06 1,15 0,94 

(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam năm 2010,2022) 
a) Năm 2021 số dân nước ta là 98,5 triệu người đứng thứ 13 trên thế giới 
b) Dân số tăng nhanh trung bình mỗi năm tăng gần một triệu người trong giai đoạn 1989-2021 
c) Tỷ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm chủ yếu do thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 
d) Để thể hiện quy mô dân số và tỷ lệ gia tăng dân số, biểu đồ cột là thích hợp nhất 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) 
a) (0,5 điểm) Vì sao phát xít Đức, I-ta-li-a và quân phiệt Nhật Bản bị tiêu diệt trong Chiến tranh thế giới thứ hai?  
b) (1 điểm) Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại những bài học gì cho việc bảo vệ hoà bình thế giới hiện nay? 
Câu 2. (1,5 điểm)  
a) (1 điểm) Nêu ý nghĩa của phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta?  
b) (0,5 điểm) Mô tả đặc điểm kiểu quần cư em đang sinh sống?  
 



TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
Tổ khoa học xã hội 

HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM  
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ  I 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 9 

Năm học. 2024-2025 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 

 Mỗi đáp án đúng 0,25đ 
Đề 001  

 Câu Đáp án Câu  Đáp án 
1 A 11 C 
2 A 12 B 
3 B 13 D 
4 D 14 A 
5 C 15 A 
6 C 16 C 
7 A 17 C 
8 A 18 D 
9 B 19 B 
10 D 20 B 

 

Đề 002 
Câu Đáp án Câu  Đáp án 

1 D 11 C 
2 B 12 D 
3 D 13 D 
4 D 14 B 
5 C 15 A 
6 C 16 A 
7 A 17 D 
8 A 18 C 
9 B 19 C 
10 A 20 B 

 

Đề 003 
 Câu Đáp án Câu  Đáp án 

1 B 11 A 
2 A 12 D 
3 B 13 C 
4 C 14 B 
5 A 15 C 
6 D 16 A 
7 D 17 B 
8 A 18 C 
9 D 19 A 
10 C 20 D 

 

Đề 004 
 Câu Đáp án Câu  Đáp án 

1 A 11 A 
2 A 12 C 
3 C 13 A 
4 D 14 B 
5 C 15 D 
6 D 16 A 
7 A 17 B 
8 B 18 C 
9 B 19 D 
10 B 20 D 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) Mỗi đáp án đúng 0.25đ 
Câu 1. (1đ) 
a) S    b) Đ    c) Đ   d) S 
Câu 2. (1đ) 
a) Đ    b) S    c) Đ   d) S 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1,5đ) 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

a) 
(0,5 điểm) 

- Nguyên nhân khiến phát xít Đức, I-ta-li-a và quân phiệt Nhật Bản bị tiêu 
diệt trong Chiến tranh thế giới thứ hai 
+ Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh phi nghĩa do phe phát xít 
gây ra, đồng thời là cuộc chiến tranh chính nghĩa của phe Đồng minh, của 
các dân tộc bị phát xít chiếm đóng và của các lực lượng tiến bộ trên toàn thế 
giới. 
+ Các dân tộc, toàn thể nhân loại tiến bộ luôn đoàn kết, kiên cường, sát cánh 
cùng lực lượng Đồng minh chiến đấu vì nền hoà bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội...Tinh thần chiến đấu và ý chí kiên cường của quân đội 
các nước Đồng minh, đặc biệt là của Hồng quân Liên Xô là một nhân tố 
quan trọng góp phần làm nên thắng lợi. 

 
 
 

0,25đ 
 
 
 

0,25đ 

b) 
(1 điểm) 

HS liên hệ nêu được một số bài học có thể rút ra cho việc bảo vệ hòa bình thế 
giới hiện nay: 
+ Giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp quốc tế bằng biện pháp thương lượng, 
hòa bình. 
+ Cần có một tổ chức quốc tế để duy trì hòa bình an ninh thế giới. 

 
 
 
 
 



+ Nhân loại cần đoàn kết để lên án, phản đối các hành động sử dụng vũ lực 
hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, kiến tạo một nền hòa bình 
bền vững. 
+ Cố gắng dung hòa tối đa lợi ích giữa các quốc gia, tôn trọng quyền tự quyết 
của các dân tộc để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ bùng nổ một cuộc 
chiến mới mang tính phục thù. 
+… 

 
1đ 

Câu 2. (1,5đ) 
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

a) 
(1 điểm) 

Ý nghĩa của phát triển nông nghiệp xanh  
- Nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, tăng chất lượng nông sản, truy xuất 
nguồn gốc, quy trình sản xuất nông sản. 
- Thúc đẩy phát triển công nghệ xử lí và tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, 
chất thải chăn nuôi. 
- Góp phần nâng cao thu nhập của người dân và nâng cao chất lượng cuộc 
sống. 
- Phục hồi, cải tạo và khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát 
thải. 
 

 
 
 
 
 
1đ 

b) 
(0,5 điểm) 

Kiểu quần cư em đang sinh sống là thành thị  
-  Chức năng chính là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, khoa 

học – công nghệ, đầu mối giao thông.... 
-  Hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ. 
-  Dân cư tập trung với mật độ cao  
-  Kiểu cư trú là thành phố phường.... với kiến trúc cảnh quan phổ biến là 

nhà ống, cao tầng... 
 

 

 
 
 
 
0,5đ 
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